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Câu 1: Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang – phát quang ?

   A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

   B. Ta nhìn ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ôtô chiếu vào.

   C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

   D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

Câu 2: Nếu dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz thì trong mỗi giây nó đổi chiều bao nhiêu lần ?

  A. 50 lần 

           B. 100 lần

   C. . 120 lần

            D. 25 lần

Câu 3: Hạt nhân 
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có cấu tạo gồm
  A. 238 protôn và 92 nơtron
          B. 92 protôn và 238 nơtron


  C. 92 protôn và  146 nơtron.
          D. 238 protôn và 146 nơtron

Câu 4: Chọn câu sai trong các câu sau khi nói về các bức xạ điện từ?

     A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài.               B. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học.

     C. Tia X có tác dụng lên kính ảnh.                            D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
Câu 5: Đặt điện áp u = U0cos[image: image2.wmf]t
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng
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Câu 6: Nhận xét nào sau đây là không đúng ?
A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

B. Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắc.

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

      D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức
Câu 7: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? 

     A. Véctơ cường độ điện trường  và cảm ứng từ  cùng phương và cùng độ lớn. 

     B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 

     C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2. 

     D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

Câu 8: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường trong suốt

A. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ.


B. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.


C. lớn hơn 1 thì môi trường khúc xạ kém chiết quang hơn môi trường.


D. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.

Câu 9: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào dưới đây? 

    A. Lò vi sóng.  
B. Lò sưởi điện.  
            C. Hồ quang điện.  
D. Màn hình vô tuyến.

Câu 10: Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, ta không cần dùng tới vật hoặc dụng cụ nào nêu dưới đây? 

    A. Giá đỡ và dây treo.  

           B. Vật nặng có kích thước nhỏ. 

C. Cân chính xác.  

           D. Đồng hồ và thước đo độ dài.

Câu 11: Hiện tượng quang điện là hiện tượng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi 

    A. có va chạm đàn hồi với kim loại.  
B. kim loại bị nung nóng. 

    C. kim loại bị bức xạ nhiệt.  
D. có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại.

Câu 12: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai? 

    A. Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.  
B. Sóng hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. 

    C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.
D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

Câu 13: Gọi tốc độ  truyền sóng điện từ trong không khí là c. Mạch dao động lý tưởng LC có thể phát ra sóng vô tuyến truyền trong không khí với bước sóng là
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Câu 14: Tính chất cơ bản của từ trường là 

    A. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 

    B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 

    C. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 

    D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Câu 15: Đối với vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian? 

   A. Tần số, động năng, vận tốc
B. Tần số, biên độ, động năng.
   C. Chu kì, biên độ, cơ năng.  
D. Chu kì, tần số, thế năng.

Câu 16: Sóng cơ là gì? 

   A. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường. 
   B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường. 

   C. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường. 

   D. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

Câu 17: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, công thức nào sau đây không đúng?
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Câu 18: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d nhỏ hơn tiêu cự f, qua thấu kính cho ảnh 

   A. ảo, nhỏ hơn vật.  
B. ảo, lớn hơn vật.  
C. thật, nhỏ hơn vật.  


D. thật, lớn hơn vật.

Câu 19: Chọn câu sai? Trong phản ứng hạt nhân, có bảo toàn 

   A. vectơ động lượng.  
B. động năng.  
C. năng lượng toàn phần.  
D. số nuclon.

Câu 20: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải, hiện nay ở Việt Nam thường dùng biện pháp nào dưới đây? 

   A. Giảm công suất máy phát điện.        

   B. Tăng điện áp trước khi truyền tải. 

   C. Thay dây dẫn làm bằng vật liệu có điện trở suất nhỏ.  
   D. Giảm chiều dài dây dẫn.

Câu 21: Trong từ trường đều, đặt khung dây dẫn kín, hình tròn có vectơ pháp tuyến hợp với vectơ cảm ứng từ  góc 90o. Tăng dần độ lớn của cảm ứng từ thì trong khung 
   A. chỉ xuất hiện suất điện động cảm ứng.    

   B. xuất hiện dòng điện cảm ứng vì từ thông giảm. 

   C. xuất hiện dòng điện cảm ứng vì từ thông tăng. 
   D. không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Câu 22: Cho một hệ dao động có chu kì dao động riêng là T = 1 (s). Hệ chịu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Biểu thức của ngoại lực nào dưới đây sẽ làm cho hệ dao động với biên độ lớn nhất? 


A. F = F0cos(2(t)
B. F = 2F0cos(2(t)
C. F = 0,5F0cos((t)
D. F = 2F0cos((ft)

Câu 23: Hai điện tích điểm đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r, hai điện tích này tác dụng lên nhau một lực có độ lớn bằng F. Đưa hai điện tích vào trong dầu hoả có hằng số điện môi bằng 2 đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng còn 
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 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 

     A. 4,5F.
B. 6F.
C. 18F.
D.  1,5F.
Câu 24: Tia X không có cùng bản chất với 

   A. tia gama.  

B. ánh sáng do ngọn nến phát ra. 
   C. sóng siêu âm.  

D. sóng điện thoại phát ra.

Câu 25: Chọn câu sai? 

Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều u = U0cos(2(ft), với C, U0 không đổi và f thay đổi được thì 

   A. cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp tức thời góc π/2. 

   B. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện dung C. 

   C. cường độ dòng điện cực đại tỉ lệ thuận với f. 

   D. công suất tiêu thụ bằng 0.

Câu 26: Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng

   A. Tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa không khí và kim cương. 

   B. Tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có cùng chiết suất. 

   C. Tia sáng truyền vuông góc qua mặt phân cách giữa không khí và kim cương. 

   D. Tia sáng truyền từ không khí đi qua tâm của một quả cầu trong suốt bằng thuỷ tinh.

Câu 27: Trong hạt nhân nguyên tử 
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A. 6 prôtôn và 8 nơtron.   
           B. 8 prôtôn và 6 nơtron. 

C. 6 prôtôn và 14 nơtron. 
           D. 14 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Chất điểm này dao động với tần số góc là

     A. 10 rad/s.
B. 15 rad/s.
C. 5 rad/s.
D. 20 rad/s.

Câu 29: Chu kì dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào

     A. cấu tạo của con lắc.   
B. biên độ dao động.
     C. pha ban đầu của con lắc.
D. cách kích thích dao động.

Câu 30: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt
không tỉ lệ

    A. thuận với bình phương công suất truyền.                   B. thuận với điện trở đường dây.

    C. nghịch với bình phương điện áp nơi truyền đi.         D. thuận với thời gian truyền đi xa.
Câu 31: Thân thể con người có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?

  A. Tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại.
C. Ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia X.

Câu 32: Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào

   A.  gia tốc trọng trường và biên độ dao động.
B. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường.

   C.  biên độ dao động và chiều dài dây treo.
D. chiều dài dây treo và khối lượng.

Câu 33: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

   A. nhiễu xạ.
  B.  từ trường quay.
C.  cảm ứng điện từ.
D. quang điện.

Câu 34: Đơn vị đo cường độ âm là

    A.  Oát trên mét vuông (W/m2).B. Oát giây (W.s).             C.  Niu tơn giây (N.s).        D. Ben (B).

Câu 35: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận

    A.  mạch biến điệu
B. ăng-ten phát.
C. micro.
D. ăng-ten thu.
Câu 35: Một lượng chất phóng xạ nguyên chất ban đầu có khối lượng m0. Sau 3 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là  
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Câu 37: Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ gọi là

       A.  biên độ sóng.                       
B. vận tốc truyền sóng.     
       C.  tần số sóng.                       
D. bước sóng.
Câu 38: Hạt nhân nào sau đây không thể dùng trong phản ứng phân hạch?

        A. 
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Câu 39: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35 μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chiếu chùm bức xạ có bước sóng

       A. 0,3 µm.
B. 0,1 µm.
C. 0,2 µm.
D. 0,4 µm.
Câu 40: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Nếu điện dung tăng lên 8 lần thì chu kì dao động của mạch

       A. tăng 4 lần.
  B. giảm 8 lần.
C. tăng 2 
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Câu 41: Một đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Biết UL = 0,5UC. So với cường độ dòng điện tức thời i trong mạch thì điện áp tức thời u ở hai đầu đoạn mạch sẽ
    A. lệch pha π/2.
B. chậm pha hơn.
C. sớm pha hơn.
D. cùng pha.
Câu 42: Đặt điện tích thử q1 tại điểm P trong điện trường thì có lực điện F1 tác dụng lên q1. Thay q1 bằng q2 thì có lực điện F2 tác dụng lên q2. Biết 
[image: image25.wmf]12

,

FF

rr

 khác nhau về hướng và độ lớn. Giải thích nào sau đây đúng nhất?

     A. Vì q1 ngược dấu với q2.                                                          
     B. Vì hai điện tích q1và q2 có độ lớn khác nhau.
     C. Vì khi thay q1 bằng q2 thì điện trường tại P thay đổi.            
     D. Vì hai điện tích q1và q2 có độ lớn và dấu khác nhau.
Câu 43: Dòng điện qua ống dây dẫn có cường độ giảm đều từ 2 A về 0 trong khoảng thời gian là 4 s. Nếu ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó có độ lớn là

     A. 0,20 V.
B. 0,05 V.
C. 0,50 V.
D. 0,80 V.

Câu 44: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì

    A. tần số tăng, bước sóng giảm.
B. tần số không đổi, bước sóng giảm.
    C. tần số giảm, bước sóng tăng.
D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

Câu 45: Gọi năng lượng của phôton ánh sáng đỏ, cam, vàng lần lượt là: εĐ, εC, εV. Sắp xếp nào sau  đây đúng?

     A.  εV > εĐ > εC.
B.  εĐ < εV < εC.
C.  εĐ > εC > εV.
D. εĐ < εC < εV.
Câu 46: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

    A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.  
    B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

    C. Tia hồng ngoại là các bức xạ nhìn thấy được.
    D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 47: Khi điện áp giữa hai cực của một vôn kế nhiệt là 
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 (V) thì số chỉ của vôn kế này là

   A. 141 (V).                              B. 50 V.                              C. 100 V.                           D. 70 V.

Câu 48: Đơn vị của cường độ điện trường là 

   A. vôn (V).                              B. tesla (T).                        C. vôn trên mét (V/m).       D.  am-pe (A).

Câu 49: Mạch dao động LC kí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

   A. 
[image: image27.wmf]0

0.

4

I

q

p

.                                 B. 
[image: image28.wmf]0

0.

4

q

I

p

.                             C. 
[image: image29.wmf]0

0.

2

I

q

p

.                           D. 
[image: image30.wmf]0

0.

2

q

I

p

.

Câu 50: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch luôn

A. cùng pha nhau.                   B. ngược pha nhau.              C. lệch pha nhau 
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        D.  lệch pha nhau 
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